	UBND HUYỆN VĨNH BẢO
TRƯỜNG THCS
VINH QUANG - THANH LƯƠNG
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2023 -2024
MÔN: CÔNG NGHỆ-LỚP 9.
Thời gian làm bài: 45 phút
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	Thực hành:
Lắp đặt mạch điện 
	
1.1. Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang 
	3
	3,0
	2
	4,0
	
	
	1
	8,0
	5
	1
	15,0
	
35


	
	
	1.2. Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn 
	2
	2,0
	2
	4,0
	
	
	
	
	4
	
	6,0
	
20


	
	
	1.3. Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc 3 cực điều khiển một đèn
	3
	3,0
	2
	4,0
	1
	17
	
	
	5
	1
	24
	45

	Tổng
	8
	8
	6
	12
	1
	17
	1
	8
	14
	2
	45
	100

	Tỉ lệ (%)
	40
	30
	20
	10
	70
	30
	
	

	Tỉ lệ chung (%)
	70 %
	30 %
	



Ghi chú:
· [bookmark: bookmark263]Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.
· [bookmark: bookmark264]Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.
· [bookmark: bookmark265]Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm mức độ nhận biết là 0,5 điểm; mức độ thông hiểu là 0,5 điểm; số điểm của câu tự luận ở mức vận dụng: 2,0 điểm, ở mức vận dụng cao: 1,0 điểm.
· [bookmark: bookmark266]Thời lượng tính cho 1 câu trắc nghiệm mức độ nhận biết là 1,0 phút; mức độ thông hiểu từ 2,0 phút; thời lượng tính cho câu hỏi mức vận dụng là 17,0 phút, mức vận dụng cao là 8,0 phút.
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	Nội dung kiến thức
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Thực
hành:
Lắp
đặt
mạch
điện
	


1.1. Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang

	Nhận biết:
- Nhận biết được dụng cụ, vật liệu và thiết bị điện cần thiết để lắp đặt mạch điện
Thông hiểu:
- Nhận biết cấu tạo của thiết bị điện trong mạch điện
- Phân tích được phương pháp lắp đặt các phần tử trong mạch điện
Vận dụng cao:
 - Ứng dụng được kiến thức nguyên lí làm việc của mạch đèn huỳnh quang trong thực tiễn
	3
	2
	
	1

	
	
	



1.2. Lắp mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn

	Nhận biết:
- Nhận biết được các phần tử có trong mạch điện
- Biết được quy trình lắp đặt mạch điện
Thông hiểu:
- Hiểu phương pháp lắp đặt các phần tử trong mạch điện

	2
	2
	
	

	
	
	





1.3. Lắp mạch điện hai công tắc 3 cực điều khiển một đèn
	Nhận biết:
· Nhận biết được các phần tử trong mạch điện
· Biết được cấu tạo các thiết bị điện trong mạch điện
· Biết ứng dụng của mạch điện trong thực tế
Thông hiểu:
- Hiểu nguyên lí làm việc của mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn
- Có ý thức bảo vệ môi trường và tiết kiệm cho gia đình và xã hội.
Vận dụng:
- Vận dụng được kiến thức để thiết kế mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn vào thực tiễn.
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	Tổng
	8
	6
	1
	1
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[bookmark: bookmark278]                                                               (Thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề 
Họ và tên học sinh: ……………….……………………Lớp: 9….
I.Trắc nghiệm: (7,0 đ)Chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng rồi ghi vào bài làm của em
Câu 1:  Dụng cụ cần thiết khi thực hành lắp đặt mạch điện:
	A. Bộ kìm điện, tua vít, khoan tay
	B. Bộ kìm điện, tua vít, giấy ráp

	C. Tua vít, khoan tay, băng cách điện
	D. Khoan tay, dây dẫn điện, dao


Câu 2: Vật liệu cần thiết khi thực hành lắp đặt mạch điện:
	A. Bộ kìm điện, dây dẫn điện, dây cáp điện
	A. Tua vít, dây dẫn điện, dây cáp điện

	C. Dây dẫn điện, nẹp đặt dây, băng cách điện
	D. Dây dẫn điện, dao nhỏ, băng cách điện


Câu 3:  Thiết bị điện cần thiết khi thực hành lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang:
	A. Cầu chì, công tắc 2 cực, dao nhỏ
	B. Công tắc 2 cực, dao nhỏ, giấy ráp

	C. Phích cắm điện, cầu chì, tua vít
	D. Cầu chì, công tắc 2 cực, phích cắm điện


Câu 4: Cấu tạo công tắc hai cực gồm:
   A. 1 cực động, 2 cực tĩnh, vỏ                                          B. 1 cực động, 1 cực tĩnh, vỏ      
   C. 2 cực động, 2 cực tĩnh, vỏ                                          D. 2 cực động, 1 cực tĩnh, vỏ
Câu 5: Trong mạch điện đèn ống huỳnh quang cầu chì được lắp đặt
	A. Sau công tắc
	B.  Trước công tắc

	C. Trước tắc te
	D. Sau đèn ống huỳnh quang


Câu 6:  Trong mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn, gồm các phần tử:
	A. 2 cầu chì, 2 công tắc 2 cực, 1 bóng đèn
	B. 1 cầu chì, 2 công tắc 2 cực

	C. 2 cầu chì, 2 công tắc 2 cực, 2 bóng đèn
	D. 2 công tắc 2 cực, 2 bóng đèn


Câu 7: Quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn gồm
	A. 2 bước                
	B. 3 bước                  

	C. 4 bước        
	D. 5 bước


Câu 8:  Trong mạch điện 2 công tắc hai cực điều khiển 2 đèn, 2 đèn được lắp đặt:
	A. Nối tiếp với nhau
	B. Song song với công tắc

	C. Song song với nhau
	D. Nối tiếp với cầu chì


Câu 9: Trong mạch điện 2 công tắc hai cực điều khiển 2 đèn, công tắc 2 cực được lắp đặt:
	A. Sau cầu chì
	B. Sau bóng đèn

	C. Trước cầu chì
	D. Song song với bóng đèn


Câu 10:  Trong mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn, gồm các phần tử:
	A. 2 cầu chì, 1 công tắc 2 cực, 1 bóng đèn
	B. 1 cầu chì, 2 công tắc 2 cực, 1 bóng đèn

	C. 1 cầu chì, 2 công tắc 3 cực, 1 bóng đèn
	D. 2 công tắc 2 cực, 2 bóng đèn, 1 cầu chì


Câu 11. Cấu tạo công tắc ba cực gồm:
    A. 1 cực động, 2 cực tĩnh, vỏ                                            B. 2 cực động, 1 cực tĩnh, vỏ      
    C. 2 cực động, 2 cực tĩnh, vỏ                                            D. 1 cực động, 1 cực tĩnh, vỏ
Câu 12: Ứng dụng của mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn để chiếu sáng
	A. A.Cầu thang, phòng ngủ, nhà vệ sinh
	B. B.Hành lang, cầu thang, sân và ngõ,

	C. C.Nhà bếp, hành lang, phòng ngủ
	D. D.Hành lang, nhà tắm, ban công


Câu 13: Trong mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn, đèn sáng khi:
	A. Cầu chì đứt
	C. Cầu chì nối với dây trung tính

	B. Hai công tắc ba cực bật khác vị trí
	D. Hai công tắc ba cực bật cùng vị trí


Câu14: Để bảo vệ môi trường và tiết kiệm. Khi thực hành cần:
    A. Mua dụng cụ, vật liệu, thiết bị điện mới cho đẹp
    B. Sưu tầm dụng cụ, vật liệu, thiết bị điện cũ nhưng còn tốt
    C. Tận dụng dụng cụ, vật liệu, thiết bị điện hư hỏng để tiết kiệm cho gia đình
    D. Không tiết kiệm vật liệu điện vì dễ gây tai nạn điện
II. Tự luận: (3,0 điểm)
Câu 1.(2,0 điểm) Bạn Lan muốn lắp đặt một đèn chiếu sáng ở khoảng sân nhỏ trước nhà. Em hãy giúp bạn đưa ra một phương án thiết kế mạch điện (vẽ sơ đồ nguyên lí) đảm bảo sử dụng thuận tiện, an toàn, tiết kiệm điện và nêu nguyên lí làm việc của mạch điện.
Câu 2. (1,0 điểm) Bạn Nam nói: “Vào buổi tối, nhà mình tắt đèn huỳnh quang mà 2 đầu bóng vẫn có ánh sáng mờ”. Em hãy tìm hiểu nguyên nhân và nêu giải pháp khắc phục hiện tượng đó.
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	Phần
	Câu
	Đáp án
	   Biểu điểm

	
Trắc nghiệm
	
14 câu
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7,0 điểm
(0,5đ/câu)
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- Đưa ra phương án thiết kế hợp lí
- Vẽ sơ đồ đẹp
b/ Nguyên lí làm việc:
- Khi 2 công tắc ba cực bật cùng vị trí => Đèn sáng
- Khi 2 công tắc ba cực bật khác vị trí => Đèn tắt
	










1,0 đ
   0,5 đ

  0,25 đ
  0,25 đ

	
	                           2
	- Nguyên nhân: do khi lắp đặt, công tắc được lắp nhầm trên dây trung tính
- Khắc phục: đổi mắc công tắc sang dây pha
	0,5 đ 

0,5 đ 



